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DANH SÁCH CÁ NHÂN   

ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG CẤP BỘ XÉT TẶNG DANH HIỆU  

“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” LẦN THỨ 3 - NĂM 2021 

(Kèm theo Công văn số       /SVHTTDL-QLDSVH ngày      /9/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;   

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng 

danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 - năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 316/BVHTTDL-TĐKT ngày 20/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3- năm 2021; 

Ngày 15/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức họp đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét, đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021, kết quả như sau:    

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”  

 
 

Stt 

 

Họ và tên 

 

Địa chỉ 

 

Loại hình di sản văn hóa  

phi vật thể nắm giữ 

Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

01 Điểu Klung (Điểu Long) 
 Buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Bôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk Hát, kể và truyền dạy Sử thi Mnông    9/9 100% 

 

 

 



 

I. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”  

 

Stt 

Họ và tên 

nghệ nhân được đề cử 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 
Số phiếu 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

01 Y Duê Niê (Ama Pur) 
Buôn Ko Siêr, phường Tân Lập, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Diễn tấu cồng chiêng, chỉnh chiêng, nhạc 

cụ dân tộc; hát dân ca, dân vũ. 
9/9 100% 

02 Y Sơn Niê (Aê H’Mưa) 
Buôn KMrơng Prong A, xã Ea Tu, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Diễn tấu nhạc cụ dân tộc, truyền dạy đánh 

cồng chiêng, chỉnh chiêng. 
9/9 100% 

03 Y Nguk Niê (Aê Xoang) 
Buôn Huk B, xã Cư M

’
gar, huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk 

Hát, truyền dạy dân ca, dân vũ, đánh 

chiêng, chỉnh chiêng. 
9/9 100% 

04 Y Jam Êban (Aê Hnăn) 
Buôn Cuôr Đăng A, xã Cuôr Đăng, huyện Cư 

M’Gar, tỉnh Đắk Lắk 

Hát dân ca, dân vũ, tuyền dạy đánh cồng 

chiêng.    
9/9 100% 

05 
Y Djưng Êban  

(Ama Nghiang) 

Buôn Sút M’drang, xã Cư Suê, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Đắk 

Diễn tấu và chế tác nhạc cụ dân tộc; đan 

lát, tạc tượng gỗ dân gian. 
9/9 100% 

06 Y Răng Ktla (Aê My) 
Buôn Triă, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đắk Đắk 

 Diễn tấu và chế tác nhạc cụ dân tộc; đánh 

chiêng, chỉnh chiêng; tạc tượng, đan lát.  
9/9 100% 

07 H Lăn Êban 
Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Đắk 
Diễn tấu và truyền dạy đánh chiêng.       9/9 100% 

08 H Đim Bkrông 
Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Đắk 
Diễn tấu cồng chiêng.  9/9 100% 

09 H Băng Ênuôl 
Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Đắk 
Diễn tấu cồng chiêng. 9/9 100% 

10 H’ Ăng Niê  
Buôn Trấp, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Đắk 
Diễn tấu và truyền dạy đánh chiêng   9/9 100% 

11 Y Kon Êban (Ama Tin) 
Buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Đắk 
Diễn tấu cồng chiêng, chế tác nhạc cụ dân tộc   9/9 100% 

12 
H Krăn Bkrông  

(Aduôn HMen) 

Buôn Tơ Lơ, xã Ea Na, huyện Krông Ana,   

tỉnh Đắk Đắk 

Làm gốm và truyền dạy làm đồ gốm truyền 

thống   
0/9 0% 

13 Y Hun Hđơk (Ama Ghen) 
Buôn Ea Na, xã Ea Na, huyện Krông Ana,  

tỉnh Đắk Đắk 

Diễn tấu, truyền dạy đánh chiêng, chỉnh 

chiêng; trình diễn, chế tác nhạc cụ dân tộc.  
9/9 100% 



14 Y Đạt Apuốt 
Buôn Ka La, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Đắk 

Đánh chiêng, diễn tấu cồng chiêng; chế tác 

và truyền dạy nhạc cụ dân tộc.   
9/9 100% 

15 Hoàng Nông Thụ 
Tổ dân phố 2B, thị trấn Ea Ka, huyện Ea Kar,  

tỉnh Đắk Đắk 
Hát, truyền dạy hát dân ca, dân vũ 9/9 100% 

16 Y Wơn Niê (Ama Su) 
Buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Đắk 

Truyền dạy đánh chiêng và nhạc cụ dân 

tộc, diễn tấu cồng chiêng. 
9/9 100% 

17 Y Yăng MLô 
Buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng, huyện 

Krông Năng, tỉnh Đắk Đắk 

Diễn tấu, truyền dạy cồng chiêng, tạc 

tượng gỗ dân gian.   
9/9 100% 

18 Y Ă MLô (Aê Chiên) 
Buôn Hồ B, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng,  

tỉnh Đắk Đắk 

Kể khan, truyện cổ; diễn tấu, chế tác, 

truyền dạy đánh chiêng, nhạc cụ dân tộc và 

hát dân ca.  

9/9 100% 

19 Y Djuan Miâo (Aê Lot) 
Buôn M’Ngoan, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Đắk 

Kể khan, truyện cổ; diễn tấu, chế tác, 

truyền dạy đánh chiêng, nhạc cụ dân tộc và 

hát dân ca. 

9/9 100% 

20 Lương Thi Mậu 
Thôn 8, xã Ea Wer, huyện Bôn Đôn,  

tỉnh Đắk Đắk 
Truyền dạy hát dân ca, nhạc cụ dân tộc  9/9 100% 

21 Y Nay Ksơr (Ama Krin) 
Buôn Tùng Táh, xã Ea Ral, huyện Ea Hleo, 

tỉnh Đắk Đắk   

Chế tác, trình diễn, truyền dạy nhạc cụ dân 

tộc; tạc tượng gỗ dân gian, diễn tấu chiêng.   
9/9 100% 

22 
Y Krai Cil  

(Ama Lang Liêng) 

Buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk,  

tỉnh Đắk Đắk   

Diễn tấu, truyền dạy cồng chiêng và nhạc 

cụ dân tộc.  
9/9 100% 

23 
Y Tang Cil (Ama Krang) 

(Đề nghị truy tặng)  
Buôn Jiê Yuk, xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh 

Đắk Đắk (Nghệ nhân mất ngày 13/9/2020) 

Truyền dạy cồng chiêng, chế tác và truyền 

dạy nhạc cụ dân tộc.   
9/9 100% 

 

Ghi chú: Có 01 cá nhân (H Krăn Bkrông) không thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/4/2014 

của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 

(nghệ nhân thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ).    
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